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T    N N  N   N 

T ÀN  P Ố BẾN TRE 

 T N  BẾN TRE 
 

  n  n s : 47/2022/DS-ST 

N   : 07/7/2022 

V/v: “T/c hợp đồn  va  t i s n” 
 

  N               Ủ N     V  T N M 

        - T     -           

NHÂN DANH 

NƢỚ    N               Ủ N     V  T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T ÀN  P Ố BẾN TRE- T N  BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm ph n - Chủ toạ phiên to :    Huỳnh Thị Thanh Như 

C c Hội thẩm nhân dân: Ôn  Trần Văn Hổ 

  Ông Trịnh N ọc Hồn  

- Thư ký phiên toà: Ôn  Mai Chiến Trực - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

tham gia:    N u ễn Thị Phươn  Lan - Kiểm s t viên. 

 

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở To   n nhân dân th nh ph   ến Tre, 

tỉnh  ến Tre mở phiên to  xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n dân sự thụ lý s : 

63/2022/TLST-DS ngày 01 tháng 4 năm 2022 về việc “Tranh chấp hợp đồn  vay tài 

s n” theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  65/2022/QĐXXST-DS ngày 07 tháng 6 

năm 2022, Qu ết định hoãn phiên tòa s  108/2022/QĐST-DS ngày 23 tháng 6 năm 

2022,  iữa c c đươn  sự:  

- N u ên đơn:     uỳ   T ị Kim L, sinh năm 1972;  

Địa chỉ: ấp S, xã T, hu ện C, tỉnh  ến Tre. 

-  ị đơn: Ôn  Nguyễ  Mai  ữu T, sinh năm 1987; 

Địa chỉ: s  A khu ph  B, phườn  B, th nh ph  B, tỉnh  ến Tre. 

 (Bà L có mặt; Ông T vắn  mặt) 

 

N    UN  VỤ  N: 

Theo đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho Tòa án, nguyên 
đơn bà Huỳnh Thị Kim L trình bày: 

Qua quen biết, v o n    26/8/2021 bà có cho ông N u ễn Mai Hữu T sinh 

ngày 09/9/1987, nơi thườn  trú 215/3A khu ph  3, phườn  4, th nh ph   ến Tre, tỉnh 

 ến Tre va  s  tiền 446 triệu đồn , cụ thể: 

- Mục đích va : ông T cho n ười kh c va  lại để đ o hạn n ân h n ; 

- Thời hạn va : từ n    26/8/2021 đến n    06/9/2021; 
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- Lãi suất: các bên thỏa thuận miện  lãi suất 3% th n . 

 Khi va  tiền có lập hợp đồn , hợp đồn  va  tiền được lập th nh 02 b n, mỗi 

bên  iữ 1 b n; chữ viết tron  hợp đồn  v  chữ ký của  ên   (bên va ) l  chữ viết v  

chữ ký của ông T. Khi bà  iao tiền cho ông T thì có ông Lâm Văn H chứn  kiến, 

đồn  thời ông T còn đưa cho b  b n sao chụp căn cước côn  dân của ông T. Tuy 

nhiên, đến thời hạn tr  nợ, ông T khôn  tr  cho b  s  tiền đã va .    đã đến nh  v  

 ọi điện thoại nhiều lần cho ông T  êu cầu ông T tr  s  tiền đã va  nhưn  ông T nói 

khôn  có tiền để tr  v  cứ hứa hẹn. Đến nay, ông T chỉ tr  cho b  s  tiền lãi l  10 

triệu đồn .  

 Nay, b   êu cầu Tòa  n  i i qu ết buộc ôn  N u ễn Mai Hữu T có n hĩa vụ 

tr  cho b  s  tiền   c 446 triệu đồn  v  tiền lãi với mức lãi suất 1,66%/th n  tính từ 

n    26/8/2021 đến n    Tòa  n đưa vụ  n ra xét xử; b  đồn  ý trừ ra 10 triệu đồn  

tiền lãi m  b  đã nhận. N o i ra, b  khôn  còn  êu cầu nào khác. 

Bị đơn ông Nguyễn Mai Hữu T: Qu  trình  i i qu ết vụ  n, bị đơn ông 

N u ễn Mai Hữu T đã được Tòa  n t n  đạt hợp lệ thôn  b o thụ lý, thôn  b o về 

phiên họp tiếp cận, côn  khai t i liệu chứn  cứ, hòa  i i v  c c văn b n t  tụn  kh c 

nhưng ông T vắn  mặt. 

Theo biên bản lấy lời khai ngày 17/5/2022, người làm chứng ông Lâm Văn H 
trình bày: 

Ôn  có m i quan hệ quen biết với bà L và ông T. Vào sáng ngày 26/8/2021 

thì bà L  ọi điện thoại cho ôn , hỏi ôn  là ông T cần va  tiền để đ o hạn n ân h n  

thì có nên cho va  khôn . Lúc n   ôn  nói có tiền thì cho Trọn  va  đi. Kho n  11 

 iờ n    26/8/2021, ôn , bà L và ông T  ặp nhau ở qu n c  phê  ần Sân Vận độn  B, 

ông có chứn  kiến bà L  iao cho Trọn  s  tiền 446 triệu đồn , sau khi  iao tiền c c 

bên có l m hợp đồn  cho va  tiền, bà L và ông T ký v o hợp đồn  va  tiền. Hợp 

đồn  cho va  tiền được lập th nh 01 b n, b n chính do bà L  iữ còn b n photo ông T 

 iữ. Chữ viết tron  hợp đồn  cho va  tiền v  chữ ký  ên   (bên vay) l  chữ viết v  

chữ ký của ông T. Sau khi ký hợp đồn  cho va  tiền, ôn  v  bà L có sao chụp lại b n 

căn cước côn  dân của ông T. Theo ông biết thì ông T sinh s n   ần Siêu Thị 

phườn   , th nh ph  B (nay là trung tâm thươn  mại X). Kho n  cu i th n  9/2021 

thì ông T có  ửi cho một n ười đ n ôn  (ôn  khôn  biết l  ai) lại đưa cho ôn  s  tiền 

10 triệu đồn  nhờ ôn   ửi  cho bà L. Sau đó, ôn  đã  ửi cho bà L s  tiền 10 triệu 

đồn . N o i ra, ông khôn  cun  cấp thôn  tin  ì thêm. Do bận côn  việc, ông cũn  

không liên quan đến vụ  n n  , do đó ôn  đề n hị Tòa  n  i i qu ết vắn  mặt ôn  

tron  qu  trình  i i qu ết to n bộ vụ  n.  

T i   iê  tòa sơ t ẩm: 

Bà Huỳnh Thị Kim L trình bày:    sửa đổi, bổ sun   êu cầu khởi kiện, cụ thể: 

nay b   êu cầu ông T có n hĩa vụ tr  cho b  s  tiền   c 446 triệu đồn  v  tiền lãi với 

mức lãi suất 0,83%/tháng (tươn  đươn  10%/năm) tính từ n    06/9/2021 đến n    
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Tòa  n đưa vụ  n ra xét xử, b  đồn  ý trừ ra 10 triệu đồn  tiền lãi đã nhận. Tổn  s  

tiền   c v  lãi b   êu cầu ông T tr  l  446 triệu + 27 triệu = 473 triệu đồn . 

Ông Nguyễn Mai Hữu T vắng mặt tại phiên tòa. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

Việc tuân theo ph p luật t  tụn : Thẩm ph n, Hội Thẩm nhân dân v  Thư ký 

Tòa  n tuân thủ đún  qu  định của  ộ luật t  tụn  dân sự; N u ên đơn thực hiện 

đún  qu ền v  n hĩa vụ theo qu  định của  ộ luật t  tụn  dân sự;  ị đơn khôn  thực 

hiện đún  qu ền v  n hĩa vụ theo qu  định của  ộ luật t  tụn  dân sự;  

Ý kiến về việc  i i qu ết vụ  n: Căn cứ c c điều 463, 466, 468, 469  ộ luật 

Dân sự năm 2015, đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận  êu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, cụ thể:  uộc ông T có n hĩa vụ tr  cho bà L  s  tiền nợ   c 446 triệu đồn  v  tr  

lãi với mức lãi suất 10%/năm kể từ n    06/9/2021 đến n    xét xử sơ thẩm. Ghi 

nhận bà L đồn  ý trừ ra 10 triệu đồn  tiền lãi đã nhận của ông T. 

 

N ẬN  ỊN   Ủ  T    N: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà, căn cứ vào lời trình bày của các đương sự và kết quả tranh luận tại phiên toà, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụ g: 

[1] Về quan hệ ph p luật: Căn cứ đơn khởi kiện, bà Huỳnh Thị Kim L khởi 

kiện  êu cầu ông N u ễn Mai Hữu T tr  tiền va  còn thiếu, việc  iao dịch tiền  iữa 

c c bên x   ra v o năm 2021, do đó Hội đồn  xét xử căn cứ Điều 463  ộ luật Dân sự 

năm 2015 x c định đâ  l  vụ  n tranh chấp hợp đồn  va  t i s n. 

[2] Về thẩm qu ền  i i qu ết vụ  n: Căn cứ kho n 3 Điều 26  ộ luật T  tụn  

dân sự, Hội đồn  xét xử x c định đâ  l  tranh chấp hợp đồn  dân sự thuộc thẩm 

qu ền  i i qu ết của Tòa  n. Căn cứ kho n 3 Điều 35  ộ luật T  tụn  dân sự, vụ  n 

khôn  có đươn  sự hoặc t i s n ở nước n o i, vì vậ  vụ  n thuộc thẩm qu ền  i i 

qu ết của Tòa  n nhân cấp hu ện.  

Căn cứ v o   o c o kết qu  x c minh s  19/ C-CAP ngày 27/4/2022 của 

Côn  an phườn  B, th nh ph  B (BL22) thấ  rằn : Ông T có đăn  ký hộ khẩu 

thườn  trú v  sinh s n  tại s  A khu ph  B, phườn  B, th nh ph  B, tỉnh  ến Tre,; 

hiện na , ông T đã bỏ nh  đi nơi kh c sinh s n  v  cũn  khôn  có b o chính qu ền 

địa phươn .  ên cạnh đó, khi va  tiền ông T cun  cấp b n sao căn cước côn  dân của 

ông T cho bà L, theo căn cước côn  dân thể hiện nơi thườn  trú của ông T là s  A 

khu ph  B, phườn  B, th nh ph  B, tỉnh  ến Tre. Tron  đơn khởi kiện, n u ên đơn 

bà Huỳnh Thị Kim L đã  hi đầ  đủ v  đún  địa chỉ nơi cư trú cu i cùn  của bị đơn 

ông N u ễn Mai Hữu T nên được coi l  “đã  hi đầ  đủ v  đún  địa chỉ nơi cư trú”. 

Tron  vụ  n n  , bị đơn ôn  N u ễn Mai Hữu T tha  đổi nơi cư trú  ắn với việc thực 

hiện qu ền, n hĩa vụ tron  hợp đồn  va  t i s n mà không thông báo cho bà L biết 
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về nơi cư trú, l m việc mới theo qu  định ph p luật nên được coi l  c  tình  iấu địa 

chỉ, do đó Hội đồn  xét xử căn cứ điểm a kho n 2 Điều 6 N hị qu ết 04/2017/NQ-

HĐTP n    05/5/2017 của Hội đồn  Thẩm ph n Tòa  n nhân dân t i cao, Tòa  n tiếp 

tục  i i qu ết vụ  n theo thủ tục chun  l  có căn cứ, đún  ph p luật v  x c định nơi 

cư trú cu i cùn  của ông N u ễn Mai Hữu T là s  A khu ph  B, phườn  B, thành 

ph  B, tỉnh  ến Tre. Đ i chiếu qu  định tại điểm a kho n 1 Điều 35 v  điểm a kho n 

1 Điều 39  ộ luật T  tụn  dân sự thì vụ  n thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của Tòa  n 

nhân dân th nh ph   ến Tre. 

 [3] Về việc tham  ia phiên tòa của đươn  sự: To   n đã tiến h nh t n  đạt 

hợp lệ c c văn b n t  tụn  cho ông T theo đún  qu  định tại c c điều 175, 177, 196, 

208 v  Điều 220  ộ luật T  tụn  dân sự nhưn  ông T vắn  mặt. Việc ông T vắn  mặt 

được xem l  từ bỏ qu ền trình b  , đưa ra chứn  cứ chứn  minh để b o vệ qu ền v  

lợi ích hợp ph p của mình. Do đó, Hội đồn  xét xử tiến h nh xét xử vắn  mặt ông T 

theo kho n 2 Điều 227 v  Điều 228  ộ luật T  tụn  dân sự. 

Về   i  u g: 

 [4] Đ i với  êu cầu buộc ông T có n hĩa vụ tr  s  tiền   c 446 triệu đồn , 

xét thấ : Ngày 26/8/2021, bà L cho ông T va  s  tiền 446 triệu đồn , lãi suất thỏa 

thuận l  3%/th n , thời hạn va  từ n    26/8/2021 đến n    06/9/2021. Việc va  tiền 

có lập th nh hợp đồn  v  có n ười chứn  kiến l  ôn  Lâm Văn H (BL10, 36). Quá 

trình gi i qu ết vụ  n, bà L đã  ửi cho ông T b n sao hồ sơ khởi kiện ( L14), đồn  

thời Tòa  n cũn  đã thôn  b o kết qu  phiên họp kiểm tra việc  iao nộp, tiếp cận, 

côn  khai chứn  cứ cho ông T biết nhưn  đến na  ông T khôn  có ý kiến đ i với c c 

chứn  cứ này. Đ i chiếu Điều 280 v  Điều 466  ộ luật Dân sự năm 2015, Hội đồn  

xét xử xét thấ  bà L  êu cầu ông T có n hĩa vụ tr  cho bà L s  tiền 446 triệu đồn  l  

có căn cứ nên được chấp nhận. 

[5] Về tiền lãi, Hội đồn  xét xử xét thấ : 

Xét tiền lãi m  n u ên đơn đã nhận: Bà L thừa nhận đã nhận của ông T là 10 

triệu đồn . Căn cứ kho n 2 Điều 92  ộ luật t  tụn  dân sự, đâ  l  tình tiết sự kiện 

khôn  ph i chứn  minh. 

Xét tiền lãi theo  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn: Xét thấ  do ông T vi 

phạm hợp đồn  nên bà L yêu cầu ông T có n hĩa vụ tiền lãi với mức lãi suất 

0,83%/tháng tính từ ngày 06/9/2021 đến nay là phù hợp theo qu  định tại Điều 466 

v  Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. S  tiền lãi của s  tiền g c 446 triệu đồng tính 

từ ngày 06/9/2021 đến nay là 37.018.000 đồng. Bà L đồn  ý trừ ra s  tiền lãi đã nhận 

10 triệu đồn . Như vậ , ông T có n hĩa vụ tr  cho bà L s  tiền lãi l : 37.018.000 

đồn  - 10 triệu đồn  = 27.018.000 đồn .  

[6] Tổn  s  tiền   c v  lãi ông T có n hĩa vụ liên đới tr  cho bà L là: 446 

triệu đồn  + 27.018.000 đồn  = 473.018.000 đồn . Tu  nhiên, tại phiên tòa, bà L chỉ 

 êu cầu ông T có n hĩa vụ tr  cho bà L s  tiền 473 triệu đồn  (tiền   c 446 triệu 
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đồn , tiền lãi 27 triệu đồn ), xét đâ  l  ý chí tự n u ện của n u ên đơn, phù hợp với 

qu  định ph p luật nên được chấp nhận. 

 [7] Đề n hị của đại diện Viện kiểm s t phù hợp với c c t i liệu, chứn  cứ có 

tron  hồ sơ vụ  n v  nhận định của Hội đồn  xét xử nên được chấp nhận. 

 [8] Về  n phí: Căn cứ Điều 147  ộ luật T  tụn  dân sự v  kho n 2 Điều 26 

N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c 

hội, do  êu cầu khởi kiện của bà L được chấp nhận nên ông T ph i chịu  n phí dân sự 

sơ thẩm có  i  n ạch:  20 triệu đồn   + (4% x 73 triệu đồn ) = 22.920.000 đồn .  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT  ỊN : 

Căn cứ: 

- Điều 280, Điều 463, Điều 466 v  Điều 468  ộ luật Dân sự năm 2015; 

- Kho n 3 Điều 26, điểm a kho n 1 Điều 35, điểm a kho n 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 227, Điều 228 và Điều 273  ộ luật T  tụn  dân sự; 

- Kho n 2 Điều 26 N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 

của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội; 

1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn bà Huỳnh Thị Kim L đ i với 

bị đơn ôn  N u ễn Mai Hữu T về việc tranh chấp hợp đồn  va  t i s n, cụ thể như 

sau: 

 uộc ông N u ễn Mai Hữu T có n hĩa vụ tr  cho bà Huỳnh Thị Kim L s  

tiền 473.000.000 (b n trăm b   mươi ba triệu) đồn , tron  đó: tiền   c 446.000.000 

(b n trăm b n mươi s u triệu) đồn , tiền lãi 27.000.000 (hai mươi b   triệu) đồn . 

Kể từ khi Qu ết định có hiệu lực ph p luật (đ i với c c trườn  hợp cơ quan 

thi h nh  n có qu ền chủ độn  ra qu ết định thi h nh  n) hoặc kể từ n    có đơn  êu 

cầu thi h nh  n của n ười được thi h nh  n (đ i với c c kho n tiền ph i tr  cho n ười 

được thi h nh  n) cho đến khi thi h nh  n xon  tất c  c c kho n tiền, h n  th n  bên 

ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn ph i thi h nh  n theo 

mức lãi suất qu  định tại kho n 2 Điều 468  ộ luật dân sự 2015.  

2. Về  n phí: 

Ông N u ễn Mai Hữu T ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm với s  tiền 

22.920.000 (hai mươi hai triệu chín trăm hai mươi n hìn) đồn .  

Bà Huỳnh Thị Kim L được nhận lại s  tiền tạm ứn   n phí đã nộp là 

10.920.000 (mười triệu chín trăm hai mươi n hìn) đồn  theo biên lai thu tạm ứn   n 

phí s  0005290 ngày 31/3/2022 của Chi cục Thi h nh  n dân sự th nh ph   ến Tre, 

tỉnh  ến Tre. 

3. Về qu ền kh n  c o: Bà Huỳnh Thị Kim L có qu ền kh n  c o b n  n 

tron  thời hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n để  êu cầu Tòa  n cấp trên xét xử phúc 

thẩm. Ông N u ễn Mai Hữu T có qu ền kh n  c o b n  n tron  thời hạn 15 n    kể 
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từ n    nhận được được b n  n hoặc b n  n được niêm  ết để  êu cầu Tòa  n cấp 

trên xét xử phúc thẩm. 

4. Trườn  hợp qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật Thi 

h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự có 

qu ền thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n hoặc 

bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật Thi h nh  n 

dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại Điều 30 Luật thi h nh 

 n dân sự. 

 

Nơi nhận:  
- VKSND th nh ph  B (1b);  

- TAND tỉnh  ến Tre (1b); 

- CCTHADS th nh ph  B (1b); 

- C c đươn  sự (2b); 

- Lưu hồ sơ, VP (4b). 

 

TM.      ỒN   ÉT  Ử SƠ T ẨM 

T ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

(đã ký, đó g  ấu) 

 

 uỳ   T ị T a   N ƣ 
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THÀNH VIÊN 
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